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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 624/BC-UBKHCNMT15
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022


BÁO CÁO THẨM TRA

Tờ trình số 157/TTr-CP ngày 05/5/2022 của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch   triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về Dự án đường Hồ Chí Minh
, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra Tờ trình số 157/TTr-CP ngày 05/5/2022 của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. 

Ngày 03/3/2022, Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức Phiên họp toàn thể
 thẩm tra Báo cáo số 529/BC-CP ngày 23/11/2021 của Chính phủ đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 đến năm 2020 - 2021 và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, sau đó đã có Báo cáo thẩm tra số 459/BC-UBKHCNMT15 ngày 09/3/2022 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 9 (tháng 3/2022). 
Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban KH,CN&MT, Chính phủ đã nghiên cứu, hoàn thiện Hồ sơ trình Quốc hội theo Tờ trình số 157/TTr-CP ngày 05/5/2022. Ngày 08/5/2022, Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức Phiên họp toàn thể
 để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ. Trên cơ sở Tờ trình, báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (kèm theo Tờ trình), báo cáo tham gia, phối hợp thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương có liên quan
, kết quả giám sát chuyên đề
, kết quả khảo sát thực tế
, ý kiến của các thành viên Ủy ban, đại diện một số cơ quan liên quan, Ủy ban KH,CN&MT trân trọng báo cáo Quốc hội như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Dự án đường Hồ Chí Minh là Dự án quan trọng quốc gia (sau đây gọi là Dự án), được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 38/2004/QH11
 năm 2004. Dự án có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km, tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km; đi qua 28 tỉnh, thành phố. Dự án dự định sẽ thông tuyến vào năm 2010. Tuy nhiên, để phù hợp với nguồn lực và thực tế triển khai, năm 2013, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 66/2013/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết) để điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh
. Đây là các nghị quyết về tuyến đường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xóa đói, giảm nghèo, gắn liền với lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Hằng năm, Chính phủ đều có báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện Dự án. Từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Ủy ban KH,CN&MT cùng các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức giám sát định kỳ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia này. 

Qua quá trình giám sát, Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy Chính phủ đã tích cực chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Công trình đường Hồ Chí Minh đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tuy vậy, đến nay Dự án vẫn chưa hoàn thành nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) theo yêu cầu của Nghị quyết.

Do đã hết giai đoạn phân kỳ đầu tư, cần triển khai giai đoạn phân kỳ đầu tư mới nên việc Chính phủ xây dựng báo cáo tổng kết là cần thiết để trình Quốc hội xem xét, đánh giá và quyết định chủ trương, định hướng đầu tư cho giai đoạn mới.

Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, Tờ trình của Chính phủ cơ bản bám sát nội dung Nghị quyết, tổng kết tương đối đầy đủ, toàn diện quá trình thực hiện Dự án; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Dự án trong giai đoạn tiếp theo. Các Phụ lục kèm theo đã cung cấp thông tin cần thiết cho việc xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về kết quả thực hiện Dự án

1.1. Về quy hoạch

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về nội dung này và đánh giá cao việc Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xem xét việc tích hợp quy hoạch đường Hồ Chí Minh với các quy hoạch khác có liên quan
. Tuy nhiên, quy hoạch chi tiết của đường Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, điều chỉnh lại hướng tuyến và điểm khống chế tại một số đoạn đường gần khu vực biên giới, chú ý việc gắn kết giữa giao thông vận tải với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1.2. Về tiến độ triển khai thực hiện Dự án

Đối với phân kỳ đầu tư đến năm 2020, Dự án chưa đạt yêu cầu nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với quy mô 2 làn xe. Theo Tờ trình của Chính phủ, đến hết năm 2020 còn 06 đoạn với tổng chiều dài khoảng 279 km chưa triển khai, trong đó mới cân đối bố trí vốn cho 03 đoạn với tổng chiều dài 108 km, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. 

Đối với phân kỳ đầu tư sau năm 2020, một số đoạn đường Hồ Chí Minh được quy hoạch là đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây; một số đoạn đi trùng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, triển khai đầu tư một số đoạn theo giai đoạn phân kỳ; một số đoạn tuyến khác đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo Tờ trình của Chính phủ, đến năm 2021, Dự án đã được triển khai hoàn thành khoảng 2.362 km/2.744 km, đạt 86,1% và khoảng 258 km tuyến nhánh; đang thực hiện 211 km; chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện 171 km còn lại để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh, bao gồm 03 đoạn: (1) Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; (2) Đoan Hùng - Chợ Bến và (3) Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận. 
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, trong 5 năm (2017-2021), Dự án được triển khai chỉ đạt khoảng 8% tổng khối lượng
 và đã chậm gần 02 năm so với yêu cầu hoàn thành các dự án thành phần và nối thông toàn tuyến với quy mô 02 làn xe theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết và chưa rõ thời gian kết thúc.

1.3. Về nguồn vốn thực hiện Dự án
Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng mức đầu tư các dự án thành phần để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh là 99.170 tỷ đồng. Các dự án đã và đang đầu tư có tổng mức đầu tư 88.400 tỷ đồng. Đến năm 2020, đã bố trí 62.316 tỷ đồng
 (nguồn vốn ngân sách nhà nước 43.728 tỷ đồng, nguồn vốn ngoài ngân sách 18.588 tỷ đồng). Giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối bố trí 16.706 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (4.677 tỷ đồng cho dự án chuyển tiếp
, 4.686 tỷ đồng khởi công mới 02 dự án thành phần
, 7.343 tỷ đồng thanh toán dự án La Sơn - Túy Loan đầu tư theo hình thức BT). Còn lại 03 đoạn với tổng chiều dài 171 km, tổng mức đầu tư là 10.770 tỷ đồng chưa được bố trí nguồn vốn. Theo Tờ trình của Chính phủ, 2 dự án thành phần đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận cần ưu tiên đầu tư để nối thông tuyến có tổng mức đầu tư 5.570 tỷ đồng.
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, tính toán kỹ lưỡng các số liệu này
 đảm bảo sự chính xác trong việc cân đối bố trí nguồn vốn và chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo Quốc hội. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết, cơ cấu nguồn vốn và dự toán từng dự án thành phần do Chính phủ thẩm định, phê duyệt và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo kế hoạch năm. Tuy nhiên, qua giám sát Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, nhiệm vụ này chưa được thực hiện đầy đủ và cụ thể.
Bên cạnh đó, Tờ trình của Chính phủ chưa làm rõ: (i) cơ sở xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư để nối thông toàn tuyến, trong khi Nghị quyết của Quốc hội không quy định tổng mức đầu tư của toàn bộ Dự án; (ii) thứ bậc ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thành phần trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (iii) “đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến có nằm trong phạm vi đường Hồ Chí Minh cần hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội hay không và có đề xuất cụ thể về bố trí vốn cho đoạn tuyến này” theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
; (iv) việc tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội
. Ngoài ra, số liệu nguồn vốn đã phân bổ cho Dự án giữa Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 còn chưa thống nhất. Ủy ban KH,CN&MT đề nghị giải trình, làm rõ những vấn đề nêu trên.

1.4. Về hình thức đầu tư Dự án
Theo Nghị quyết, hình thức đầu tư Dự án gồm các hình thức “Vốn trái phiếu Chính phủ”, “Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và các hình thức đầu tư khác (BT, BOT, PPP)”.
Tờ trình của Chính phủ nhận định “Đối với đoạn Chơn Thành - Đức Hòa trước đây do khó khăn về nguồn lực nên Bộ Giao thông vận tải dự kiến đầu tư theo hình thức PPP nhưng do các quy định của pháp luật thay đổi và dự án có đặc thù là đã đầu tư một phần và đình hoãn từ năm 2011 nên việc triển khai theo hình thức PPP vướng mắc”. Ủy ban KH,CN&MT đề nghị xem xét lại nội dung này, vì theo Phụ lục 3 của Nghị quyết thì đoạn Chơn Thành - Đức Hòa được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, không phải theo hình thức PPP. 

Bên cạnh đó, theo Tờ trình của Chính phủ, đoạn La Sơn - Túy Loan thực hiện theo hình thức BT gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (từ khi khởi công dự án đến tháng 8/2018 chỉ bàn giao được 1,5 km/11 km) nên đoạn từ Hòa Liên - Túy Loan (dài khoảng 11km) đã phải chuyển đổi từ hình thức BT sang đầu tư công (tháng 9/2021). Ủy ban KH,CN&MT đề nghị báo cáo rõ việc chuyển đổi hình thức đầu tư này có áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư công hay không.

1.5. Về giải phóng mặt bằng, di dân 

Theo Tờ trình của Chính phủ, còn hiện tượng cá biệt một số địa phương bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án
. Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Chính phủ có ​​đánh giá cụ thể về việc giải phóng mặt bằng ở những địa phương bàn giao mặt bằng chậm; đánh giá cụ thể về sự phối hợp giữa các ngành chức năng tại một số địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí lại dân cư, chuyển đổi sản xuất, nhất là đối với những đoạn gần khu vực biên giới chưa được quan tâm đúng mức; làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc giải phóng mặt bằng chậm và triển khai quy hoạch, đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội chậm làm hạn chế đến hiệu quả tổng hợp của Dự án.

Thực tế cho thấy, do quy định phạm vi hành lang của đường Hồ Chí Minh khá rộng, trong khi Nhà nước chưa có điều kiện đền bù giải tỏa, nên đời sống của rất nhiều hộ dân sinh sống trong phạm vi cắm mốc giới gặp nhiều khó khăn. Đề nghị nghiên cứu đề xuất những giải pháp bảo đảm tính khả thi trong điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dân và thực hiện Dự án.

Có ý kiến đề nghị Chính phủ cần lập báo cáo đánh giá tác động xã hội đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án, nhất là những hộ bị ảnh hưởng nặng, mất kế sinh nhai, đồng bào dân tộc thiểu số và phương án phục hồi kinh tế đối với những hộ gia đình này.
1.6. Về công tác quản lý, khai thác, bảo trì

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với những đánh giá về công tác quản lý, khai thác, bảo trì theo báo cáo của các Bộ, ngành và các địa phương có tuyến đường đi qua
 và nhận thấy Chính phủ đã chỉ đạo bổ sung nội dung quản lý khai thác toàn tuyến và các đoạn tuyến sau khi hoàn thành
.

1.7. Về công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông 

Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm và xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ của đường Hồ Chí Minh
. Mặc dù mật độ dân cư còn khá thưa, lưu lượng xe trung bình ngày đêm trên tuyến đường chỉ bằng 1/10-1/20 lưu lượng xe trung bình lưu hành trên quốc lộ 1A, nhưng tình hình tai nạn giao thông trên tuyến cũng khá phức tạp
. Để khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

1.8. Về công tác bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu 

Qua khảo sát thực tế, Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy có những đoạn tuyến chịu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu
; tại thời điểm triển khai Dự án chưa cập nhật kịp thời kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, xảy ra tình trạng sụt trượt, lún, nhất là đối với các tuyến đường ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn đầu thực hiện Dự án, các vấn đề bảo vệ môi trường được xem xét, tính toán kỹ lưỡng, tuy nhiên trong giai đoạn sau có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức, nhất là các khu vực có tính đa dạng sinh học cao nơi tuyến đường đi qua.

1.9. Về tác động của Dự án đối với tuyến đường biên giới, khu vực cửa khẩu

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, đường Hồ Chí Minh nằm trên trục dọc từ Bắc vào Nam, nhiều đoạn tuyến đi sát khu vực biên giới, một số đoạn đi trùng với tuyến đường tuần tra biên giới, đã phát huy vai trò đảm bảo mục tiêu quốc phòng, an ninh, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu.

2. Về thực hiện các nhiệm vụ Quốc hội giao Chính phủ 

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản tán thành với nội dung đánh giá trong Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà Quốc hội giao Chính phủ và nhận thấy Chính phủ đã nghiêm túc chỉ đạo các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan phối hợp thực hiện tương đối tốt các yêu cầu nêu trong Nghị quyết. Ủy ban KH,CN&MT xin nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: 
2.1. Công tác nghiệm thu và thanh, quyết toán 
Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với nội dung này trong Tờ trình của Chính phủ
. Trình tự, thủ tục rút vốn, giải ngân, chế độ báo cáo quyết toán nguồn vốn đầu tư theo niên độ ngân sách nhà nước cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật. Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư các dự án cơ bản đảm bảo hiệu quả. Các vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đã được xử lý, giải quyết
.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng vẫn còn một số tồn tại, cần rút kinh nghiệm như: (i) Công tác lập kế hoạch nhu cầu vốn và phân bổ kế hoạch vốn chưa phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và nhu cầu vốn thực tế của Dự án
. Có dự án dư vốn dẫn đến phải điều chỉnh giảm hoặc kéo dài sang năm sau, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Có dự án thiếu vốn so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; (ii) Một số dự án BOT, BT chưa được quản lý phù hợp, không khả thi về phương án tài chính, khó khăn huy động vốn; (iii) Một số dự án phải dừng, giãn đã làm kéo dài thời gian hoàn thành, các hạng mục công trình thi công dở dang bị xuống cấp, một số hạng mục trong quá trình thực hiện đầu tư còn phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế để đảm bảo phù hợp với quy hoạch của địa phương được điều chỉnh, phù hợp với thực tế hiện trường để phát huy hiệu quả công trình
. Ngoài ra, đề nghị rà soát, thống nhất số liệu về số lượng danh mục các dự án thành phần
, đảm bảo phù hợp với Phụ lục 3 của Nghị quyết.

2.2. Hoàn thành các dự án thành phần qua Tây Nguyên và các dự án kết nối với khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông
Qua xem xét các báo cáo, Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, đây là nhiệm vụ mà Chính phủ đã tổ chức chỉ đạo hoàn thành vượt yêu cầu mà Nghị quyết đã đặt ra. Các dự án thành phần qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ) đã hoàn thành chỉ sau 1,5 năm triển khai thi công, vượt tiến độ hơn 1,5 năm so với kế hoạch. Công trình cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA với thủ tục triển khai phức tạp hơn các dự án thông thường được hoàn thành kịp thời, đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả kết nối khu vực trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long với đường Hồ Chí Minh. 

2.3. Việc cắm mốc giới theo quy hoạch trước năm 2015; xây dựng hệ thống dịch vụ và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến 

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc cắm mốc giới để bàn giao cho địa phương quản lý được hoàn thành vào năm 2017, như vậy chậm hơn 02 năm so với yêu cầu của Nghị quyết. Đây là một trong những cấu phần khó triển khai nhất do liên quan đến công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, vì vậy tiến độ thường bị chậm. Tuy nhiên, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Chính phủ làm rõ thêm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo và các dự án khác. Việc xây dựng hệ thống dịch vụ và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến để phát huy hiệu quả tổng hợp của công trình kết quả còn hạn chế. Qua khảo sát thực tế của Ủy ban KH,CN&MT, có những đoạn tuyến như Cà Mau - Đất Mũi dài khoảng 100 km nhưng không có trạm dừng nghỉ. 

2.4. Xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quản lý và khai thác hiệu quả công trình 

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, nội dung đánh giá về vấn đề này còn sơ lược, mang tính liệt kê nhưng chưa đầy đủ; chưa đề xuất được nội dung chính sách cụ thể cần áp dụng cho giai đoạn tiếp theo để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác triển khai thực hiện Dự án, trong khi đó, đây là nội dung quan trọng, là cơ sở để triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Dự án trong thời gian tới (đặc biệt là về công nghệ). 

3. Về hạn chế và nguyên nhân
Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với các hạn chế và nguyên nhân như trong Tờ trình của Chính phủ. Ngoài ra, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị cần phân tích rõ hơn một số nguyên nhân sau dẫn đến hạn chế của Dự án: 

(1) Có nhiều dự án quan trọng quốc gia được thực hiện trong cùng một thời điểm nên nguồn lực đầu tư hạn hẹp, khó khăn trong việc phân bổ, cân đối nguồn vốn cho Dự án; (2) Vai trò, ý nghĩa của Dự án quan trọng quốc gia mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh có lúc, có nơi còn chưa được nhận thức thật sự sâu sắc, đầy đủ và toàn diện nên chưa có sự quan tâm đúng mức; (3) Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn chưa hết trách nhiệm, thiếu tập trung, quyết liệt và kịp thời; (4) Chưa đề xuất được các giải pháp khả thi, hiệu quả để bố trí vốn ngân sách nhà nước, huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhằm thực hiện đúng theo các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết; (5) Việc nghiên cứu, dự báo, tính toán, xây dựng kế hoạch còn hạn chế, chưa đánh giá được hết các yếu tố ảnh hưởng tới việc huy động vốn, thay đổi thứ tự ưu tiên đầu tư; (6) Công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra kế hoạch, chương trình dự án thực hiện chưa sát sao, chưa đầy đủ; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý trách nhiệm trong việc chậm tổ chức thực hiện, chậm giải ngân vốn trong một số trường hợp chưa nghiêm túc, thiếu kịp thời; (7) Hạn chế trong tổ chức thực hiện; năng lực chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; (8) Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc quyết liệt của một số địa phương có tuyến đường đi qua trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp cũng như trong công tác duy trì trật tự hành lang, đảm bảo hành lang an toàn của tuyến đường; vẫn có một số địa phương bàn giao mặt bằng chậm, bàn giao không liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án; (9) Trong quá trình lập dự án đầu tư hoặc thực hiện đầu tư, do một số địa phương có thay đổi, bổ sung quy hoạch nên phải điều chỉnh, cập nhật quy hoạch tuyến đường cho phù hợp với các quy hoạch của địa phương dẫn đến kéo dài thời gian công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

4. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Dự án trong giai đoạn sau năm 2020

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đề ra trong việc tiếp tục thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Tuy nhiên, về thời gian, cần khẳng định rõ tiến độ thực hiện Dự án đã không đáp ứng được phân kỳ đầu tư theo yêu cầu của Nghị quyết và xác định rõ thời gian tiếp tục thực hiện Dự án từ năm 2022 để phù hợp với tình hình hiện tại.

4.1. Nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy cần tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, thanh quyết toán kịp thời, hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện dở dang, sớm đưa vào khai thác, sử dụng. Đối với các dự án còn lại, một số dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, một số dự án khác đang được đề nghị chuyển đổi phương thức đầu tư. Theo đó, cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, lựa chọn phương án đầu tư thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, cần xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm hoàn thành các dự án thành phần, các đoạn còn lại trong giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:

Đoạn Chợ Chu - Ngã Ba Trung Sơn: dài 28,5 km (tổng mức đầu tư 1.774 tỷ đồng) thuộc Dự án Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn, trên địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang. Đây là địa bàn đặc biệt, hiện có gần 700 hộ gia đình với gần 3.500 người dân tộc Mông sinh sống, thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng sự cả tin, trình độ dân trí hạn chế cũng như giao thông đi lại khó khăn, là điểm nóng về an ninh trật tự của tỉnh Tuyên Quang. Hoàn thành đoạn này sẽ rút ngắn được khoảng cách đường bộ từ Chợ Mới - Chợ Chu (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đến Ngã ba Trung Sơn (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), góp phần kết nối các khu di tích quốc gia đặc biệt, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới của khu vực này.

Dự án Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận: dài 55 km (tổng mức đầu tư 3.796 tỷ đồng), thuộc địa bàn hai tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu. Đây cũng là địa bàn có truyền thống cách mạng. Việc đầu tư sớm dự án tạo điều kiện khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa ph​ương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, giảm dần sự chênh lệch về phát triển xã hội giữa các khu vực, giữa đồng bào dân tộc Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với đồng bào dân tộc Khơ-me trong khu vực; khi hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long; góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến: dài 87,5 km (tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng) thuộc Dự án Đoan Hùng - Chợ Bến, trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình
. Đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến được xác định đầu tư theo hình thức BOT. Tuy nhiên, đoạn này đi song song với Quốc lộ 32 và Quốc lộ 21 hiện hữu nên phương án tài chính không khả thi để kêu gọi đầu tư. Hiện nay, Dự án này đi trùng với quy hoạch cao tốc phía Tây (theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự án thành phần đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến được đầu tư với quy mô đường cao tốc 6 làn xe và hoàn thành trước năm 2030
). 

Về nguồn vốn, trong điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn và phải dành nguồn lực cho các mục tiêu quan trọng khác, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, có phương án cân đối nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phạm vi vốn đầu tư công trung hạn bằng nguồn ngân sách nhà nước đã được phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội để hoàn thành 03 dự án thành phần nói trên, thực hiện việc nối thông toàn tuyến, góp phần hoàn thiện Dự án. 

Theo Tờ trình số 157/TTr-CP, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải rà soát, cân đối lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ để bố trí đủ 4.450 tỷ đồng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 triển khai 02 dự án thành phần đoạn Chợ Chu - Ngã Ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; tận dụng Quốc lộ 32 và Quốc lộ 21 để nối thông đường Hồ Chí Minh theo quy mô 2 làn xe. 

Ủy ban KH,CN&MT đề nghị báo cáo, đánh giá, làm rõ việc cân đối nguồn vốn 4.450 tỷ đồng nêu trên, đồng thời cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ trong việc tận dụng Quốc lộ 32 và 21 để phát huy hiệu quả toàn tuyến đường Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, theo Phụ lục 1 của Nghị quyết thì Cổ Tiết, Chợ Bến là 2 điểm khống chế mà đường Hồ Chí Minh phải đi qua. Như vậy, việc thông toàn tuyến quy mô 2 làn xe theo đề xuất trong Tờ trình của Chính phủ vẫn chưa thật sự đúng với việc thông tuyến theo tinh thần của Nghị quyết (do vẫn còn đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến chưa hoàn thành). Do đó, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Chính phủ làm rõ quan điểm, mục tiêu, tiến độ triển khai đối với đoạn Cổ Tiết - Chợ Bến thuộc quy hoạch được đầu tư với quy mô đường cao tốc 6 làn xe và hoàn thành trước năm 2030; nghiên cứu phương án chuẩn bị đầu tư đoạn tuyến này trong giai đoạn 2021 - 2025.

4.2. Về việc nâng cấp một số đoạn theo phân kỳ đầu tư
Đối với nội dung này, Nghị quyết quy định “nâng cấp các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020”. Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tích hợp Dự án đường Hồ Chí Minh vào mạng lưới đường bộ, một số đoạn được quy hoạch là đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây và một số đoạn đi trùng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó một số đoạn đang được đầu tư phân kỳ, một số đoạn tuyến khác cũng đã được xem xét đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Đầu tư công, điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án là “Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư”. 

Do đó, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Chính phủ làm rõ các dự án đi trùng cao tốc Bắc - Nam phía Đông (như Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Cam Lộ), các dự án đi trùng cao tốc Bắc - Nam phía Tây (Tuyên Quang - Rộ và Đức Hòa - Rạch Sỏi) thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, phía Tây hay Dự án đường Hồ Chí Minh; việc tích hợp Dự án đường Hồ Chí Minh vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ đã bảo đảm đầy đủ, toàn diện, hợp lý theo đúng tinh thần Nghị quyết hay chưa để làm cơ sở quản lý thống nhất trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư và khai thác, bảo đảm hạn chế sự trùng lặp, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, phát huy các kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về cơ chế, chính sách, giải phóng mặt bằng, môi trường, khoa học, công nghệ, huy động và phân bổ vốn đầu tư… 
Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu việc đầu tư nâng cấp tuyến đường trong giai đoạn tiếp theo, thực hiện theo quy trình đối với dự án mới, bảo đảm phù hợp với quy hoạch giao thông và tuân thủ theo quy định của pháp luật; cân nhắc kỹ về việc xác định thời hạn hoàn thành các dự án cao tốc để phù hợp với quy hoạch và nguồn lực hiện nay, bảo đảm tính khả thi.
4.3. Các giải pháp, cơ chế chính sách thực hiện 

Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, các giải pháp còn chung chung, mang tính định hướng, thiếu cụ thể. Do đó, đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cụ thể, khả thi trong bố trí nguồn vốn đầu tư và công tác triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh ở giai đoạn trước. 

5. Về các kiến nghị, đề xuất của Chính phủ

Về các kiến nghị, đề xuất của Chính phủ, Ủy ban KH,CN&MT có ý kiến như sau:
- Chính phủ kiến nghị Quốc hội thông qua Báo cáo tổng kết và “kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo”. Tuy nhiên, Quốc hội chỉ xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ, không có hình thức thông qua Báo cáo. 

- Về kiến nghị giao Chính phủ triển khai cụ thể các dự án trong giai đoạn sau năm 2020 tùy theo nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực, Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn này chưa được xác định rõ ràng, cụ thể; do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét. Hơn nữa, kiến nghị này chưa phù hợp với khoản 5 Điều 3 của Nghị quyết. Theo đó, Chính phủ có trách nhiệm “dự toán tổng mức đầu tư và kế hoạch triển khai Dự án giai đoạn sau năm 2020 để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định”.
6. Về dự thảo nội dung Dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với đề xuất đưa nội dung về Dự án đường Hồ Chí Minh vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, theo đó, cơ bản nhất trí với các nội dung về đánh giá kết quả đạt được; triển khai hoàn thành dứt điểm việc đầu tư xây dựng các đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. 

Đối với đoạn Cổ Tiết - Chợ bến thuộc dự án thành phần Đoan Hùng - Chợ Bến, theo Tờ trình của Chính phủ, Dự án này có phương án tài chính không khả thi để đầu tư theo phương thức BOT như quy định tại Phụ lục 3 của Nghị quyết. Trường hợp thay đổi phương thức đầu tư, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định và nội dung này cần được thể hiện trong Nghị quyết của kỳ họp.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Quốc hội

Ủy ban KH,CN&MT kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định đưa nội dung về Dự án đường Hồ Chí Minh vào Nghị quyết chung của Kỳ họp này; yêu cầu Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành Nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2025), bảo đảm đồng bộ với việc triển khai đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, phía Tây và Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển Việt Nam. 

2. Đối với Chính phủ

Ủy ban KH,CN&MT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo:
- Xem xét, cân đối nguồn lực, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm chỉ đạo hoàn thành các dự án thành phần còn lại trong giai đoạn 2021-2025, trong đó bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn để hoàn thành 02 dự án đoạn Chợ Chu - Ngã Ba Trung Sơn và Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận. Cần có đề xuất cụ thể về bố trí vốn, hình thức đầu tư cho đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến. Rà soát, hoàn thiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo với Quốc hội.
- Thực hiện các thủ tục bố trí nguồn vốn nhằm sớm triển khai thực hiện các đoạn tuyến chưa hoàn thành. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực và tập trung triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ và yêu cầu của Quốc hội, bàn giao kịp thời cho các địa phương và tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả công trình. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án thành phần thuộc Dự án. Các bộ, ngành có liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án. 

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh theo quy mô tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với đường Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, kết nối hợp lý giữa đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không tạo thành hệ thống giao thông vận tải thông suốt, hiệu quả. Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ngang, các tuyến đường tránh, các đoạn kênh dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm bền vững hoá công trình, bảo đảo yêu cầu thoát lũ, bảo vệ các hệ sinh thái và cảnh quan môi trường; xây dựng hệ thống dịch vụ và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến để phát huy hiệu quả tổng hợp của công trình.
- Các địa phương có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện Dự án theo quy hoạch cũng như quản lý tốt hành lang an toàn giao thông đường bộ (đặc biệt đối với các tỉnh, thành phố có dự án chưa hoàn thành và dự án đang đầu tư dở dang); tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng. Có các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện cung cấp đủ nguồn vật tư, vật liệu cho Dự án; hoàn chỉnh, ổn định quy hoạch của địa phương mà Dự án đi qua, xây dựng các đường ngang theo Quy hoạch chi tiết hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh để phát huy tối đa hiệu quả của tuyến đường. Tháo gỡ các vướng mắc đang tồn tại của các dự án, các tuyến đã được đầu tư ở khu vực Tây Nguyên, nhất là việc di dời trạm thu phí ở Đăk Lăk. 

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN

Ủy ban KH,CN&MT đề xuất một số nội dung đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện Dự án;

2. Hạn chế trong quá trình thực hiện Dự án và nguyên nhân;

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo;

4. Các nội dung cần thể hiện trong Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 157/TTr-CP ngày 05/5/2022 của Chính phủ tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, Ủy ban KH,CN&MT trân trọng báo cáo Quốc hội./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chính phủ;

- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC;

- HĐDT, các Ủy ban của QH;

- Lưu: HC; KHCNMT;

E-pas: 40126
	TM. ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ NHIỆM
(đã ký)
Lê Quang Huy


� Về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 về chủ trương đầu tư Đường Hồ Chí Minh. 


� Đại biểu tham dự Hội nghị gồm có các thành viên Ủy ban KH,CN&MT; đại diện Lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội 28 tỉnh, thành phố nơi có tuyến đường đi qua; một số chuyên gia, nhà khoa học. 


� Đại biểu gồm các thành viên Ủy ban KH,CN&MT; đại diện Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội; đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và một số chuyên gia, nhà khoa học.


� Tính đến ngày 20/05/2022, đã nhận được báo cáo của Hội đồng Dân tộc; các Ủy ban: Pháp luật; Tư pháp; Xã hội; Đối ngoại; Quốc phòng và An ninh; Văn hóa, Giáo dục; Tài chính, Ngân sách; Kinh tế. 


� Tính đến ngày 20/05/2022, đã có 25/28 địa phương gửi báo cáo, còn 3 địa phương chưa gửi báo cáo là Bình Phước, Cần Thơ và Quảng Trị.


� Báo cáo số 391/BC-UBKHCNMT15 ngày 17/01/2022 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về dự án đường Hồ Chí Minh (sau khi kết thúc phân kỳ giai đoạn đầu tư thứ nhất đến năm 2020-2021).


� Một số đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.


� Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.


� Nghị quyết số 66/2013/QH13 đã có một số điều chỉnh chính so với Nghị quyết số 38/2004/QH11, gồm: (1) Thời hạn hoàn thành nối thông toàn tuyến được lùi từ năm 2010 sang năm 2020; (2) Tổng chiều dài toàn tuyến tăng từ 3.167 km lên 3.183 km (tăng 16 km, khoảng 0,5%), tuyến chính giảm từ 2.667 km xuống 2.499 km (giảm 168 km, khoảng 6,3%) và nhánh phía Tây tăng từ 500 km lên thành 684 km (tăng 184 km, khoảng 36,8%); (3) Quy mô toàn tuyến giảm từ 2-8 làn xe xuống còn 2-6 làn xe; (4) Thời hạn bắt đầu triển khai nâng cấp các tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc lùi từ năm 2010 sang năm 2020. Bên cạnh các điều chỉnh trên, Nghị quyết số 66/2013/QH13 cũng đặt ra thêm một số yêu cầu bổ sung đối với Dự án, trong đó có một số điểm quan trọng gồm: (1) Khẩn trương hoàn thành việc cắm mốc giới theo quy hoạch để bàn giao cho các địa phương quản lý trước năm 2015; (2) Thực hiện các giải pháp nhằm bền vững hoá công trình, bảo đảo yêu cầu thoát lũ; xây dựng hệ thống dịch vụ và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến để phát huy hiệu quả tổng hợp của công trình; (3) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh sau khi nối thông toàn tuyến; dự toán tổng mức đầu tư và kế hoạch triển khai Dự án giai đoạn sau 2020 để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.


� Theo ý kiến của Ủy ban KH,CN&MT tại Báo cáo thẩm tra số 459/BC-UBKHCNMT ngày 09/3/2022. 


� Theo Báo cáo số 11784/BGTVT-KHĐT ngày 05/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải, tỷ lệ hoàn thành đến năm 2017 là 78%, đến năm 2018 là 79%, đến năm 2019 là 80,8%, đến năm 2020 là 80,8%. Theo Tờ trình Chính phủ, đến năm 2021 là 86,1%.


� Vốn ngân sách nhà nước cho ngành giao thông vận tải đã bố trí cho dự án đường Hồ Chí Minh là 36.408 tỷ đồng; vốn bố trí thông qua các Nghị quyết khác của Quốc hội là 7.320 tỷ đồng cho các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; nguồn vốn của các dự án BOT, BT đã huy động là 18.588 tỷ đồng.


� Dự án Cam Lộ - La Sơn.


� Đoạn Hoà Liên - Tuý Loan (1.902 tỷ đồng); đoạn Chơn Thành - Đức Hoà (2.785,6 tỷ đồng).


� Làm rõ việc cân đối bố trí vốn trong giai đoạn 2021 - 2025 có tính đến các dự án thành phần: đoạn Đoan Hùng - Phú Thọ 1.600 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ địa phương), các dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông 776 tỷ đồng và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản 51 tỷ đồng cho dự án kết nối Kon Tum - Pleiku.


� Theo yêu cầu tại Thông báo số 773/TB-TTKQH ngày 16/3/2022 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


� Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó cần ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.


� Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng mức đầu tư các dự án thành phần để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2 làn xe) là 99.170 tỷ đồng. Theo Báo cáo số 8353/BC-BKHĐT ngày 30/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số nguồn vốn đã phân bổ cho Dự án là 110.227 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách nhà nước là 91.639 tỷ đồng, vốn BOT là 18.588 tỷ đồng. 


� Hạng mục xây dựng cầu 110 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km1667+570 - Km1738+148, tỉnh Đắk Lắk sau hơn 02 năm địa phương không thể giải phóng mặt bằng dẫn đến hết thời gian bố trí vốn không triển khai được và phải dừng thi công; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (từ khi khởi công dự án đến tháng 8/2018 chỉ bàn giao được 1,5 km/11 km) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nên đoạn từ Hòa Liên - Túy Loan (dài khoảng 11km) đã phải chuyển đổi từ hình thức BT sang đầu tư công (Theo Tờ trình của Chính phủ).


� (1) Các dự án thành phần đường Hồ Chí Minh đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo các quy định về đầu tư xây dựng; (2) Từ năm 2016 đến năm 2021, đã bố trí khoảng 2.500 tỷ đồng để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng; (3) Qua số liệu thống kê cho thấy lưu lượng các phương tiện lựa chọn lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh bước đầu có tăng trưởng tại một số đoạn qua các khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao như Thanh Hóa, Kon Tum, tại các đoạn khác lưu lượng các phương tiện cơ bản ổn định mặc dù có tác động của việc nâng cấp tuyến khác đi song hành; (4) Một số vị trí đồi núi sạt lở phức tạp, phải sử dụng giải pháp xử lý tạm, chưa triệt để.


� Theo yêu cầu của Báo cáo thẩm tra số 459/BC-UBKHCNMT15 ngày 09/3/2022 của Ủy ban KH,CN&MT.


� Theo báo cáo của một số tỉnh, vẫn còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ví dụ như Cao Bằng, Tuyên Quang, Hòa Bình, Đăk Nông, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau…


� Nguyên nhân chính là do nhiều đoạn đường có yếu tố hình học hạn chế, bán kính đường cong hẹp lại khuất tầm nhìn, nhiều đoạn qua đèo dốc cao, mặt đường hẹp, giao thông hỗn hợp và nhiều đoạn hành lang an toàn giao thông bị lấn chiếm...


� Khảo sát thực tế tại đoạn Năm Căn - Đất Mũi (Cà Mau) cho thấy đường bị sụt lún rất nhiều.


� Theo Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải (kèm Tờ trình của Chính phủ), đến hết năm 2015 đã cơ bản hoàn thành công tác quyết toán giai đoạn 1; đến hết năm 2020 đã trình phê duyệt quyết toán các dự án giai đoạn 2 và đã cơ bản được phê duyệt, chỉ còn lại một số dự án mới hoàn thành sẽ tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục theo quy định.


� Báo cáo số 1179/KTNN-CN IV ngày 11/11/2021 của Kiểm toán nhà nước. 


� Dự án đường Hồ Chí Minh: Đoạn Km1824 - Km1876 (Km765 - Km817 QL14) và cầu Serepok Km1792+850 - Km1793+600 (Km733+850 - Km734+600 QL14), tỉnh Đăk Lăk và tỉnh Đăk Nông; Dự án đường Hồ Chí Minh điều chỉnh đoạn Km1667+570 - Km1738+148 (Km607+600 - Km678+734 QL14), tỉnh Đăk Lăk; (QL 14) đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành (Km970+600 - Km1001+200 QL14), tỉnh Bình Phước: dư vốn năm 2016 là 291.719 triệu đồng; Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi thuộc tỉnh Cà Mau dư vốn năm 2016 là 380 tỷ đồng; các dự án Cầu Cao Lãnh, Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh – Vàm Cống: dư vốn trung hạn 67,4 tỷ đồng, dư vốn của các hiệp định vay và hiệp định viện trợ không hoàn lại 111,9  triệu USD. Dự án thiếu vốn so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án (Dự án đoạn qua trung tâm TP Buôn Ma Thuột, Dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) (Báo cáo số 1179/KTNN-CNIV ngày 11/11/2021 của Kiểm toán nhà nước).


� Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn từ Cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài (Km921+025 - Km962+331), tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT: chậm 24 tháng so với hợp đồng BOT đã ký kết; phải gia hạn tiến độ 3 lần.


Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi thuộc tỉnh Cà Mau: Tiến độ chung của Dự án bị kéo dài so với kế hoạch ban đầu khoảng 5 năm (Do dự án tạm dừng, giãn tiến độ thi công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội từ ngày 08/3/2011 sang đến ngày 11/3/2014 Dự án mới được Bộ Giao thông vận tải cho phép tái khởi động lại và do điều chỉnh thiết kế kỹ thuật sau khi rà soát lại Dự án để phù hợp với tình hình thực tế, đề xuất của địa phương).


Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - Xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT): tiến độ các gói thầu xây lắp bị chậm theo kế hoạch, việc ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh còn chậm.


Các dự án cầu Cao Lãnh, tuyến nối cầu Cao Lãnh – cầu Vàm Cống, cầu Vàm Cống, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi: tiến độ bị chậm theo kế hoạch đề ra, chủ yếu do không thu xếp được nguồn vốn vay ưu đãi của ADB, khó khăn trong việc bố trí vốn đối ứng, vướng mắc giải phóng mặt bằng, điều chỉnh bổ sung thiết kế (Báo cáo số 1179/KTNN-CNIV ngày 11/11/2021 của Kiểm toán nhà nước).


Dự án Chơn Thành – Đức Hòa (tạm dừng, giãn tiến độ thi công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội) (Báo cáo số 6313/UBND-KT ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương, Báo cáo số 10735/UBND-KTTC ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Long An).


� Nếu so sánh số lượng các dự án thành phần trong Nghị quyết số 66/2013/QH13 và danh mục các dự án đã, đang triển khai, thanh quyết toán thì số liệu không thật sự trùng khớp do nhiều dự án trong Nghị quyết được chia nhỏ ra thành 2, 3 thậm chí 4 dự án theo quy mô, tiến độ hoặc nguồn vốn đầu tư... 


� Có một phần đi qua địa bàn TP. Hà Nội.


� Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021.





